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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y đã được quy định tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (sau đây viết tắt là Nghị định 31/2016/NĐ-CP) và Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sau đây viết tắt là Nghị định 90/2017/NĐ-CP). Đây là chế tài góp phần đưa các quy định về quản lý giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y vào cuộc sống; tạo chuyển biến tích cực đối với việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y.
Ngay từ khi Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 90/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân có liên quan để hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Theo thống kê của các địa phương, từ năm 2016 đến nay, các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 90/2017/NĐ-CP cho khoảng 267.919 lượt người; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.236 lượt người. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn quả đã đưa các quy định của pháp luật về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực này vào cuộc sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. 

Các địa phương đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh (bảo vệ thực vật: sử dụng chất cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả, kiểm dịch thực vật trên giống cây trồng trước khi bước vào vụ sản xuất,…; giống cây trồng: kinh doanh giống cây trồng ngoài Danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; thú y: thuốc thú y, chế phẩm sinh học vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật và giống thủy sản); lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sai phạm về nhãn mác (thuốc BVTV ghi thêm đối tượng chưa được khảo nghiệm, kiểm nghiệm,…), sản phẩm hàng hóa ngoài danh mục được phép lưu hành. Một số địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan: Công an tỉnh, Quản lý thị trường tỉnh, chính quyền cấp cơ sở trong thực hiện thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. 

Các địa phương đã tổ chức 141
 cuộc thanh tra, kiểm tra với 2.781 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý là 450
 vụ, tổng số tiền phạt là: 1.314.568.000 đồng; 31
 cuộc thanh tra, kiểm tra với 2.587 cơ sở sản xuất, hộ gia đình kinh doanh lĩnh vực thú y với số vụ vi phạm được phát hiện và xử lý là 242
 vụ, tổng số tiền phạt là: 830.472.000 đồng.
 Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật bao gồm: vi phạm về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (do cố tình không chấp hành quy định của Nhà nước), bán thuốc không rõ nguồn gốc (bán chui lủi, không bày bán), bán thuốc quá hạn sử dụng (do không trả lại cho nhà phân phối nên cố tình bán), bán chung với các loại hàng hóa khác (do số lượng ít), niêm yết giá, sai địa điểm kinh doanh (thường là thuê quầy để bán lưu động). 
Các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực thú y chủ yếu tập trung vào đối tượng kinh doanh giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, cụ thể: trốn tránh việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các Trạm kiểm dịch đầu mối, người trực tiếp tham gia giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y. Ngoài ra còn một số hành vi vi phạm về buôn bán thuốc thú y hết hạn, chứng chỉ hành nghề thú y hết hạn,...

Ngoài hình thức phạt tiền là chính, một số địa phương tùy thuộc mức độ vi phạm đã áp dụng hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, một số địa phương thực hiện biện pháp nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện chưa đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, cơ sở vật chất chưa bảo đảm, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, giấy tờ pháp lý chưa đầy đủ.  

Bên cạnh những mặt đạt được, các Nghị định cũng bộc lộ một số những hạn chế, bất cập như: Một số hành vi mức phạt còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe dẫn đến tình trạng vi phạm xảy ra nhiều lần (hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu; hành vi vi phạm về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần…); một số hành vi phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa có chế tài quy định (nhập khẩu sản phẩm động vật mà trên nhãn bao bì không có hoặc có ghi tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất nhưng không đúng với tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất theo danh sách doanh nghiệp của nước đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam; nhập khẩu sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm mà trên nhãn hàng hoá không có hoặc có tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tên cơ sở  sản xuất, mã số cơ sở sản xuất không đúng với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu; nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y về cảm quan, …); một số hành vi cần có sự điều chỉnh để đảm bảo phù hợp thực tiễn (hành vi buôn bán lô giống cây trồng hết hạn sử dụng, hành vi vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền, ... ). 
Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2018. Một số quy định tại Bộ Luật Hình sự sửa đổi có liên quan về sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190); sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi (Điều 195); lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 241); … Bên cạnh đó, một số chức danh của lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 31/2016/NĐ-CP, Nghị định 90/2017/NĐ-CP đã thay đổi hoặc phát sinh thêm một số chức danh do việc phân, tách, thành lập mới tại Quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Những nội dung mới này đòi hỏi cần phải rà soát quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính để sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự phân định rõ ràng giữa ranh giới hình sự - hành chính, thống nhất về thẩm quyền trong xử phạt vi phạm hành chính.

Từ những lý do trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Đảo bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Thú y, Pháp lệnh Giống cây trồng và các văn bản có liên quan khác.
2. Kế thừa những nội dung xử phạt vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y còn phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khắc phục những hạn chế, bất cập quy định tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP và Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.

3. Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và bảo đảm thi hành nghiêm túc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của nhiều Bộ, ban, ngành liên quan (Quyết định số 531/QĐ-BNN-PC ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y);

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 
3. Xây dựng dự thảo và tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị định;
4. Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân; gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan (Công văn 1593/BNN-PC ngày 05/3/2019). Đến nay, Bộ chưa nhận được ý kiến góp ý nào trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ.
5. Tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và các địa phương, gửi Bộ Tư pháp thẩm định;

6. Tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

7. Trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 05 Điều với các nội dung chính như sau:
1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:
Điều 1 gồm 11 khoản, sửa đổi, bổ sung 11/43 Điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP (Điều 2, Điều 9, Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 24, Điều 25, Điều 32, Điều 36 và Điều 39). Cụ thể:

- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, theo đó, quy định rõ về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9: Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là Hủy bỏ kết quả khảo nghiệm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 để đảm bảo chất lượng giống cây trồng và tính nghiêm minh trong việc thực hiện quy định của pháp luật. 
- Khoản 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 
+ Khoản 4 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung theo hướng chia nhỏ hành vi vi phạm sản xuất nhằm mục đích thương mại giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống cây trồng mới  để phù hợp với thực tiễn đồng thời bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá hàng hóa hoặc thu lợi bất chính để phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấmtheo trị giá hàng hóa và thu lợi bất chính căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. 

+ Bổ sung khoản 4a, khoản 4b về hành vi vi phạm sản xuất giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng để phù hợp với khoản 1 Điều 195 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi.
+ Khoản 5 bổ sung về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 4a, 4b, 4c. Đồng thời gộp điểm a và điểm c để phù hợp với thực tiễn.
- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 
+ Khoản 1 Điều 16: Bổ sung mức phạt từ 4-6 triệu đối với hành vi buôn bán giống cây trồng hết hạn sử dụng có giá trị dưới 10 triệu, các hành vi và mức phạt còn lại giữ nguyên, chỉ thay đổi bố cục so với Nghị định 31.
+ Khoản 2: Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá hàng hóa hoặc thu lợi bất chính và điều chỉnh mức phạt đối với hành vi buôn bán giống cây trồng không có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống cây trồng mới để phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

+ Khoản 3, khoản 4, khoản 5: Bổ sung hành vi vi phạm buôn bán giống cây trồng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng để phù hợp với khoản 1 Điều 195 Bộ Luật Hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi.
 + Khoản 6: Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vừa được bổ sung và bổ sung biện pháp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện VPHC đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 , 3, 4, 5 Điều này.

- Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:
+ Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19 đối với hành vi hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật không có văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã vì hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật được quy định tại Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Điểm d khoản 4, khoản 5a: Bổ sung hành vi Đưa vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm sinh vật gây hại từ vùng công bố dịch sang vùng khác làm lây lan dịch hại gây thiệt hại về tài sản dưới 100.000.000 đồng để phù hợp với khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.

+ Điểm c khoản 6: Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại khoản 5a.

- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau: 
+Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu, trừ trường hợp được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận (chuyển thành điểm d khoản 4 Điều 20) từ 3-5 triệu thành từ 10-20 triệu để phù hợp với thực tiễn.

+ Bổ sung điểm đ khoản 4, điểm e khoản 5 Điều 20 đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch làm lây lan dịch hại … để phù hợp với khoản 1 Điều 241 Bộ Luật Hình sự.
+ Bổ sung, sửa đổi tại điểm a, b, đ khoản 6 để phù hợp với các hành vi đã được sửa đổi, bổ sung.
- Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 
+ Bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá hàng hóa hoặc thu lợi bất chính đối với hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam tại khoản 4, điểm b khoản 7 để phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm. 

+ Sửa đổi căn cứ xác định hành vi theo khối lượng đối với hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam tại khoản 5, điểm a khoản 7 để phù hợp với điểm a khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

+ Sửa đổi hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vừa được bổ sung tại khoản 7.

- Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

+ Tăng mức phạt đối với hành vi Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam tại điểm d khoản 2, điểm c khoản 4, điểm c khoản 5 có bổ sung căn cứ theo trị giá hàng hóa để phù hợp thực tiễn.

+ Điều chỉnh, bổ sung căn cứ xác định hành vi theo trị giá để phù hợp với điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm đối với hành vi Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng tại điểm b khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 5, điểm a khoản 6, điểm a khoản 7.
+ Bổ sung hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vừa được sửa đổi tại khoản 9, khoản 10.
- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 32: Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản trong lĩnh vực giống cây trồng theo đề nghị của địa phương (Lạng Sơn).

- Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 36: Sửa đổi các chức danh thuộc lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thị trường (Quyết định 34/2018/QĐ-TTg). 

          - Khoản 11: Sửa đổi Điều 39: Sửa đổi về phân định thẩm quyền xử phạt trên cơ sở rà soát thẩm quyền xử phạt VPHC đối với các hành vi đã được sửa đổi tại Điều 1 dự thảo Nghị định.


2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y: 
Điều 2 gồm 10 khoản, sửa đổi, bổ sung 10/54 Điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP (Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 20, Điều 33, Điều 36, Điều 49 và Điều 50). Cụ thể:


- Khoản 1: Bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 2 về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính, theo đó, quy định rõ về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

+ Bổ sung khoản 5a, khoản 5b về hành vi vi phạm vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền căn cứ theo giá trị mức gây thiệt hại về tài sản để phù hợp với khoản 1 Điều 241 BLHS về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.

+ Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả với các hành vi tại khoản 5a, khoản 5b

- Khoản 3: Tăng mức phạt từ 600.000đ – 800.000 đ lên từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi: Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng và Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng tại khoản 2 Điều 7 để phù hợp thực tiễn và đảm bảo tính răn đe
 - Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 8: Bổ sung khoản 5a, khoản 5b đối với hành vi Vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh dịch đã được công bố trong vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; khoản 6a đối với hành vi đưa vào vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên lãnh thổ Việt Nam động vật mẫn cảm với dịch bệnh đang xảy ra ở nước có chung đường biên giới và sản phẩm của chúng; khoản 7a, khoản 7b đối với hành vi đưa vào vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm trên lãnh thổ Việt Nam động vật mắc bệnh với bệnh dịch đang xảy ra ở nước có chung đường biên giới và sản phẩm của chúng căn cứ theo giá trị mức gây thiệt hại về tài sản để phù hợp với khoản 1 Điều 241 BLHS về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật.
- Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 15: 

+ Bổ sung các hành vi: mang theo người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên loài động vật mẫn cảm với bệnh dịch đó tại khoản 1a; Nhập khẩu sản phẩm động vật theo quy định mà trên nhãn bao bì không có hoặc có ghi tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất nhưng không đúng với tên cơ sở sản xuất và mã số cơ sở sản xuất theo danh sách doanh nghiệp của nước đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật vào Việt Nam tại điểm b khoản 2; Nhập khẩu sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm theo quy định mà trên nhãn hàng hoá không có hoặc có tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, tên cơ sở  sản xuất, mã số cơ sở sản xuất không đúng với thông tin ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu tại điểm đ khoản 3; Nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, tạp nhiễm côn trùng, chảy nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y về cảm quan tại điểm c khoản 7 để phù hợp với thực tiễn.

+ Chia nhỏ mức phạt  theo giá trị mức gây thiệt hại về tài sản đối với hành vi đưa vào lãnh thổ Việt Nam bệnh phẩm và các tác nhân gây bệnh cho động vật mà không được phép của cơ quan thú y có thẩm quyền  tại khoản 10 Điều 15 để phù hợp với khoản 1 Điều 241 BLHS về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật

+ Sửa đổi biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 11 Điều 15 theo các hành vi mới được bổ sung. 

- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 20: 

+ Tăng mức phạt ( từ 20tr-25tr thành 40-50tr) để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính răn đe đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền tại khoản 10 Điều 20.


+ Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả này đối với hành vi ngâm, tẩm hóa chất vào sản phẩm động vật để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính răn đe tại điểm b khoản 12.

+ Sửa đổi theo hướng tăng biện pháp khắc phục hậu quả là Buộc tiêu huỷ động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi  vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền để phù hợp với thực tiễn và đảm bảo tính răn đe đối với hành vi này tại điểm d khoản 13

- Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 33: Bổ sung căn cứ xác định hành vi sản xuất mỗi loại thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sản xuất mỗi loại thuốc thú y có trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam tại điểm b khoản 7, Điểm b khoản 8 theo thu lợi bất chính để phù hợp với điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

- Khoản 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 36: Bổ sung căn cứ xác định hành vi buôn bán mỗi loại thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; buôn bán mỗi loại thuốc thú y có trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam tại điểm b khoản 3, Điểm b khoản 5 theo thu lợi bất chính để phù hợp với điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 190 BLHS về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.

- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 49: Sửa đổi các chức danh thuộc lực lượng quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực quản lý thị trường (Quyết định 34/2018/QĐ-TTg). 

          
- Khoản 10: Sửa đổi Điều 50: Sửa đổi về phân định thẩm quyền xử phạt trên cơ sở rà soát thẩm quyền xử phạt VPHC đối với các hành vi đã được sửa đổi tại Điều 2 dự thảo Nghị định.

          Điều 2.

Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 31/2016/NĐ-CP vì hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật được quy định tại Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2015 hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ BVTV đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp


Quy định về áp dụng pháp luật trường hợp hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành 


VI. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
- Các nội dung của dự thảo Nghị định chủ yếu là kế thừa, sửa đổi, bổ sung một số hành vi để phù hợp với thực tiễn và theo Bộ Luật Hình sự, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.

- Các quy định trong dự thảo Nghị định không có vấn đề bất bình đẳng giới, không phân biệt đối xử về giới và đảm bảo yêu cầu về bình đẳng giới theo quy định.
VII. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ./.
	Nơi nhận:   
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.(07)

	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường








�  Quảng Trị: 25 cuộc, 288 cơ sở; Quảng Bình: 30 cuộc, 580 cơ sở; Đồng Nai: 19 cuộc, 770 cơ sở; Đắc Nông: 10 cuộc, 383 cơ sở; Lạng Sơn: 39 cuộc, 385 cơ sở; Hậu Giang: 13 cuộc, 199 cơ sở; Gia Lai: 05 cuộc,176 cơ sở.


� Gia Lai: 15 vụ; Quảng Bình: 16; Quảng Trị: 38; Hậu Giang: 58; Cà Mau: 35; Lạng Sơn: 44; Bắc Kạn: 9; Đồng Nai: 159; Đắc Nông: 21; Tiền Giang: 55


� Quảng Trị: 10 cuộc, 1982 cơ sở, hộ gia đình; Quảng Bình: 7 cuộc, 577 cơ sở; Đà Nẵng: 2 cuộc; Tiền Giang: 12 cuộc; Gia Lai: 28 cơ sở


� Gia Lai: 2 vụ; Đà Nẵng: 167; Hậu Giang: 3; Lạng Sơn: 3; Bắc Kạn: 4; Đắc Nông: 23; Quảng Bình: 1; Tiền Giang: 39
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